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THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2026 

 (Hình thức đào tạo: Đại học chính quy) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

 Tên tiếng Anh: Hanoi University of Business and Technology (HUBT) 

2. Mã trường: DQK 

3. Địa chỉ: 

+ Cơ sở chính:  Số 29A, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. 

+ Cơ sở 2: Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. 

4. Thông tin liên hệ 

+ Website: http://hubt.edu.vn 

+ Facebook: https://www.facebook.com/dhkinhdoanhvacongnghe  

+ Website tuyển sinh: http://tuyensinh.hubt.edu.vn  

5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 

+ Điện thoại liên hệ: 024-36339113 hoặc 024-36336507 (máy lẻ:110)  

+ Hotline: 1900 633 695 

+ Fax: 024-36336506 

Họ tên Chức danh Điện thoại E-mail 

PGS., TS. Phạm Dương Châu 
Phó Hiệu trưởng phụ trách, 

Chủ tịch HĐTS 
  

PGS., TS. Phạm Văn Đăng 

Phó Trưởng phòng  

Phụ trách Phòng QLĐT, 

Thường trực, Trưởng Ban 

thư ký HĐTS. 

0913212882 phamvandang@hvtc.edu.vn 

ThS. Trần Ngọc Dũng 
Phó Trưởng phòng QLĐT, 

Ủy viên HĐTS 
0886888217 tndunghubt@gmail.com 

TS. Vũ Thị Thu Hương 
Phó Trưởng phòng QLĐT, 

Thư ký HĐTS 
0912074757 huongvt7680@yahoo.com 

6. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh: 

+ Website tuyển sinh : http://tuyensinh.hubt.edu.vn  

7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo: 

 + Website: http://hubt.edu.vn   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 
----------------------------- 

 

Số: 2956/BGH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 
 
 
 

Hà Nội , ngày 04 tháng 5 năm 2026 

http://hubt.edu.vn/
https://www.facebook.com/dhkinhdoanhvacongnghe
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://hubt.edu.vn/
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II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

1.1. Đối tượng dự tuyển bao gồm:  

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), trung học nghề của Việt 

Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề 

của Việt Nam;  

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã 

hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật; 

- Người có chứng nhận kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức (ký 

hiệu là TSA) hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (ký hiệu 

là HSA). 

1.2. Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật bị suy giảm khả 

năng học tập, cơ sở đào tạo thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí 

sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các chương trình đào tạo phù hợp 

với điều kiện sức khỏe của thí sinh.  

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

2. Mô tả phương thức tuyển sinh  

Trường sử dụng các phương thức tuyển sinh sau: 

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 

- Mã phương thức tuyển sinh (PTTS): 100, thang điểm: 30 

- Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp xét tuyển(1) + Điểm ưu tiên(2)  
(1): Điểm tổ hợp xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 03 môn trong tổ hợp 

xét tuyển. 
(2): Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Ngưỡng đầu vào theo phương thức tuyển sinh 

✓ Các Chương trình đào tạo thuộc 09 lĩnh vực: Nghệ thuật, Kinh doanh và quản lý, Máy tính 

và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc và xây dựng, Nhân văn, Khoa học xã 

hội, Du lịch, Môi trường: ngưỡng đầu vào là điểm tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2026 của 3 môn Toán + Văn + 1 môn bất kỳ khác) tối thiểu là 15 điểm. 

✓ Các Chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe (Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng - Hàm - 

Mặt, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng) và lĩnh vực Pháp luật (Cử nhân Luật kinh tế): ngưỡng 

đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (dự kiến công bố ngày 08/07/2026). 

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (hoặc tương đương) – Xét học bạ. 

- Mã phương thức tuyển sinh (PTTS): 200, thang điểm: 30 

- Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp xét tuyển(1) + Điểm ưu tiên(2)  

(1): Điểm tổ hợp xét tuyển = Điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 

của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển. 
(2): Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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- Ngưỡng đầu vào theo phương thức tuyển sinh 

✓ Các Chương trình đào tạo thuộc 09 lĩnh vực: Nghệ thuật, Kinh doanh và quản lý, Máy tính 

và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc và xây dựng, Nhân văn, Khoa học xã 

hội, Du lịch, Môi trường: Đạt ngưỡng đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 

(Mã PTTS: 100) là điểm tổ hợp xét tuyển hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 3 môn 

Toán + Văn + 1 môn bất kỳ khác tối thiểu là 15 điểm. 

 Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước xét học bạ không áp dụng ngưỡng 

đầu vào như trên mà ngưỡng đầu vào của phương thức xét học bạ (Mã PTTS: 200) được 

xác định theo quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào (độ lệch ngưỡng đầu vào) so 

với Phương thức tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT (Mã PTTS: 100) và không thấp 

hơn 15 điểm. Công thức quy đổi tương đương giữa các PTTS xem tại 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

✓ Chương trình đào tạo Cử nhân Luật kinh tế: Đạt ngưỡng đầu vào theo phương thức xét 

kết quả thi THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (dự kiến công bố ngày 08/07/2026) 

hoặc đáp ứng cả 2 điều kiện sau: 

• Kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12: Tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên). Đối 

tượng trung học nghề và tương đương: kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đạt Tốt. 

• Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm 

thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT năm 2026 (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 điểm trở lên. 

 Lưu ý: Thí sinh đã tốt nghiệp từ 2025 trở về trước: để sử dụng phương thức xét học bạ 

vào ngành Luật linh tế, thí sinh cần có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để tính điều kiện 

tổng điểm 03 môn thi. 

Các Chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe 

✓ Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt: Đạt ngưỡng đầu vào theo 

phương thức xét kết quả thi THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (dự kiến 

công bố ngày 08/07/2026) hoặc đáp ứng các điều kiện sau:  

• Kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12: Tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên). Đối với 

đối tượng trung học nghề và tương đương: kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đạt Tốt. 

• Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm 

thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT năm 2026 (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 điểm trở lên. 

 Lưu ý: Thí sinh đã tốt nghiệp từ 2025 trở về trước: muốn sử dụng phương thức xét học 

bạ để xét tuyển vào 02 ngành  vào ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa, thí sinh cần có điểm 

thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để tính điều kiện tổng điểm 03 môn thi. 

✓ Chương trình đào tạo Dược sĩ: Đạt ngưỡng đầu vào theo phương thức xét kết quả thi THPT 

năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (dự kiến công bố ngày 08/07/2026) hoặc đáp 

ứng các điều kiện sau: 

• Kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12: Tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên). Đối với 

đối tượng trung học nghề và tương đương: kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đạt Tốt. 

• Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm 

thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT năm 2026 (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 điểm trở lên. 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
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 Lưu ý: Thí sinh đã tốt nghiệp từ 2025 trở về trước: Không yêu cầu điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2026 để tính tổng điểm 03 môn thi, mà thay bằng điểm sàn xét tuyển học bạ theo 

Công thức quy đổi tương đương giữa các PTTS xem tại http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

✓ Chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng: Đạt ngưỡng đầu vào theo phương thức xét 

kết quả thi THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (dự kiến công bố ngày 

08/07/2026) hoặc đáp ứng cả 2 điều kiện sau: 

• Kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 đạt từ Khá trở lên (học lực xếp loại từ khá 

trở lên). Đối với đối tượng trung học nghề và tương đương: kết quả học tập 02 học kỳ năm 

cuối cấp đạt từ Khá trở lên. 

• Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm 

thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT năm 2026 (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 6,5 điểm trở lên. 

 Lưu ý: Thí sinh đã tốt nghiệp từ 2025 trở về trước: Không yêu cầu điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2026 để tính tổng điểm 03 môn thi, mà thay bằng điểm sàn xét tuyển học bạ theo 

Công thức quy đổi tương đương giữa các PTTS xem tại http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

2.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa 
Hà Nội tổ chức (TSA) hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia Hà Nội  
tổ chức (HSA). 

- Mã phương thức tuyển sinh (PTTS): 402; Thang điểm TSA: 100 điểm; Thang điểm HSA: 150 điểm 

- Điểm xét tuyển = Điểm kỳ thi đánh giá  

✓ Phương thức này không áp dụng đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và ngành có môn 

năng khiếu. 

✓ Thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 loại Khá trở lên và kết quả rèn luyện ở mức 

Đạt trở lên. 

- Ngưỡng đầu vào theo phương thức tuyển sinh 

 Theo thông báo của Cơ sở đào tạo sau khi tiến hành quy đổi ngưỡng đầu vào với phương thức 

xét điểm thi (Mã PTTS: 100). Công thức quy đổi tương đương giữa các PTTS xem tại 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

2.4. Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp điểm thi năng khiếu và xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập cả năm cấp THPT.  

(Các môn năng khiếu nhà trường có tổ chức thi tuyển hoặc dựa vào kết quả thi năng khiếu của 

các trường đại học trên cả nước) 

- Mã phương thức tuyển sinh (PTTS): 405 (Kết hợp KQ thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu);  

406 (Kết hợp KQ học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu). 

- Thang điểm: 30 

- Áp dụng đối với các ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc 

- Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp xét tuyển(1) + Điểm ưu tiên(2) 

(1): Điểm tổ hợp xét tuyển = Điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 

hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển + Điểm 

môn năng khiếu (Căn cứ vào Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu do Trường tổ chức thi/ 

các Trường khác tổ chức thi). 

(2): Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
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- Ngưỡng đầu vào theo phương thức tuyển sinh 

 Đạt ngưỡng đầu vào của 02 phương thức xét điểm thi (Mã PTTS:100), xét học bạ (Mã PTTS: 

200) là điểm tổ hợp xét tuyển tính bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc điểm thi tốt 

nghiệp THPT năm 2026 của 3 môn Toán + Văn + 1 môn bất kỳ khác tối thiểu là 15 điểm. 

 Đối với thí sinh đã tốt nghiệp từ 2025 trở về trước xét học bạ: Không áp dụng ngưỡng đầu 

vào trên. Ngưỡng đầu vào của phương thức xét học bạ (Mã PTTS: 200) được xác định theo 

quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào (độ lệch ngưỡng đầu vào) so với Phương thức 

tuyển sinh bằng điểm thi (Mã PTTS: 100) và không thấp hơn 15 điểm. Công thức quy đổi 

tương đương giữa các PTTS xem tại http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

- Thông tin chi tiết về tổ chức thi môn năng khiếu do Trường tổ chức thi: 

✓ Đối với Ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa:  

• Thí sinh thi vẽ mỹ thuật trực tiếp tại trường:  

o Thời gian: ngày 06/7/2026  

o Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng A413 - Văn phòng Khoa Mỹ thuật Ứng dụng từ 8h00 

đến 11h00. Thí sinh làm bài thi Vẽ mỹ thuật (bố cục màu hoặc hình hoạ hoặc vẽ tranh 

tự do với chủ đề, chất liệu tự chọn) tại phòng C714 (giấy vẽ phát tại phòng thi) từ 14h00 

đến 16h00 

• Link thông báo xét tuyển: http://tuyensinh.hubt.edu.vn;  

• Số điện thoại liên hệ: 0912.049.085 (thầy Vũ) - 0912.882.676 (thầy Cao Anh Liệu). 

✓ Đối với Ngành Kiến trúc: Thi năng khiếu hoặc gửi hồ sơ đánh giá năng khiếu. 

• Thi năng khiếu trực tiếp tại trường:  

o Thí sinh đăng ký dự thi trước ngày 10/04/2026, trực tiếp tại Phòng A515 - Văn phòng 

khoa Kiến trúc hoặc đăng ký Online tại  Website trường: http://tuyensinh.hubt.edu.vn   

o Thời gian thi: 08h00-12h00 ngày 11/04/2026. 

o Thông báo kết quả điểm thi môn Vẽ năng khiếu trước 28/4/2026. 

• Thí sinh gửi bài vẽ năng khiếu để xét tuyển 

o Thí sinh gửi bài tự vẽ năng khiếu chủ đề tính vật, đầu tượng, phong cảnh bằng bút chì 

hoặc màu nước trên khổ giấy A3 về Văn phòng khoa Kiến trúc (theo địa chỉ trên). 

o Thời gian gửi bài trước 05/05/2026. 

o Thông báo kết quả điểm năng khiếu trước 15/05/2026.  

- Trường hợp sử dụng kết quả thi năng khiếu của các Trường đại học trên cả nước: 

Tất cả các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu của Nhà trường cần 

liên hệ trực tiếp với Trường để cung cấp điểm thi năng khiếu của Cơ sở đào tạo khác phục vụ cho 

việc xét tuyển.  

Số điện thoại liên hệ:  

Ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa: 0912.049.085;  

Ngành Kiến trúc: 0973.214.368.  

3. Quy tắc quy đổi độ lệch ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, 

phương thức tuyển sinh  

- Trường sử dụng phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026  

(mã PTTS:100) làm  phương thức gốc để quy đổi. 

- Công cụ quy đổi điểm giữa các phương thức tuyển sinh xem trên trang 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
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4. Số lượng tuyển sinh:  

Mã trường: DQK 

STT 
Mã xét 
tuyển 

Tên chương trình 
đào tạo 

Mã 
ngành 

Tên ngành 
Số 

lượng 
(dự kiến) 

Mã 
PTTS 

Tổ hợp xét tuyển 
(Danh mục tổ hợp xem 

phần phụ lục 01) 

1 7210403 
Cử nhân  

Thiết kế đồ họa 
7210403 Thiết kế đồ họa 100 

100 H01;H06;H08 

200 H01;H06;H08 

405 H01;H06;H08 

406 H01;H06;H08 

2 7340101 
Cử nhân  
Quản trị  

kinh doanh 
7340101 

Quản trị  
kinh doanh 

960 

100 
A00;A01;C04;D01;D09;
D10;X17;X25 

200 
A00;A01;C04;D01;D09;
D10;X17;X25 

402 402 

3 7340120 
Cử nhân  

Kinh doanh  
quốc tế 

7340120 
Kinh doanh  

quốc tế 
400 

100 
A00;C04;D01;D09;D10;
X21;X25 

200 
A00;C04;D01;D09;D10;
X21;X25 

402 402 

4 
7340201 

-1 

Cử nhân Tài chính 

- Ngân hàng, 

chuyên ngành 

Ngân hàng 

7340201 
Tài chính -  

Ngân hàng 
185 

100 
A00;A01;C03;D01;D10;

X01;X17;X25 

200 
A00;A01;C03;D01;D10;

X01;X17;X25 

402 402 

5 
7340201 

-2 

Cử nhân Tài chính 

- Ngân hàng, 

chuyên ngành  

Tài chính 

7340201 
Tài chính -  

Ngân hàng 
185 

100 
A00;A01;C03;D01;D10;

X01;X17;X25 

200 
A00;A01;C03;D01;D10;

X01;X17;X25 

402 402 

6 7340301 
Cử nhân  

Kế toán 
7340301 Kế toán 470 

100 
A00;C01;C03;D01;D09;

D10;X17;X25 

200 
A00;C01;C03;D01;D09;

D10;X17;X25 

402 402 

7 7380107 
Cử nhân  

Luật kinh tế 
7380107 Luật kinh tế 284 

100 
A00;C00;C03;D01;D09;

D10;X01;X25 

200 
A00;C00;C03;D01;D09;

D10;X01;X25 

402 402 

8 7480201 

Kỹ sư  

Công nghệ  

thông tin 

7480201 
Công nghệ  

thông tin 
960 

100 
A00;A01;D01;D10;X02;

X05;X06;X26 

200 
A00;A01;D01;D10;X02;

X05;X06;X26 

402 402 

9 7510203 

Kỹ sư  

Công nghệ kỹ 

thuật cơ - điện tử 

7510203 

Công nghệ  

kỹ thuật cơ -  

điện tử 

170 

100 
A00;A01;D01;X05;X06;

X07;X11;X21 

200 
A00;A01;D01;X05;X06;

X07;X11;X21 

402 402 
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STT 
Mã xét 
tuyển 

Tên chương trình 
đào tạo 

Mã 
ngành 

Tên ngành 
Số 

lượng 
(dự kiến) 

Mã 
PTTS 

Tổ hợp xét tuyển 
(Danh mục tổ hợp xem 

phần phụ lục 01) 

10 7510205 

Kỹ sư  

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 

7510205 
Công nghệ  

kỹ thuật ô tô 
301 

100 
A00;A01;D01;X05;X06;

X07;X11;X21 

200 
A00;A01;D01;X05;X06;

X07;X11;X21 

402 402 

11 7510301 

Kỹ sư  

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 

7510301 

Công nghệ  

kỹ thuật điện, 

điện tử 

150 

100 
A00;A01;D01;X05;X06;

X07;X11;X21 

200 
A00;A01;D01;X05;X06;

X07;X11;X21 

402 402 

12 7510406 

Kỹ sư  

Công nghệ kỹ 

thuật môi trường 

7510406 

Công nghệ  

kỹ thuật  

môi trường 

30 

100 
A00;A06;B00;B03;C02;

X05;X07;X11 

200 
A00;A06;B00;B03;C02;

X05;X07;X11 

402 402 

13 7580101 Kiến trúc sư 7580101 Kiến trúc 50 

100 
H00;H06;V00;V01;V02;

V06 

200 
H00;H06;V00;V01;V02;

V06 

405 
H00;H06;V00;V01;V02;

V06 

406 
H00;H06;V00;V01;V02;

V06 

14 7580106 

Cử nhân  

Quản lý đô thị và 

công trình 

7580106 
Quản lý đô thị và 

công trình 
20 

100 
A00;A01;D01;X05;X06;

X21 

200 
A00;A01;D01;X05;X06;

X21 

402 402 

15 7580108 
Cử nhân  

Thiết kế nội thất 
7580108 Thiết kế nội thất 50 

100 H01;H06;H08 

200 H01;H06;H08 

405 H01;H06;H08 

406 H01;H06;H08 

16 7580201 
Kỹ sư  

Kỹ thuật xây dựng 
7580201 

Kỹ thuật  

xây dựng 
70 

100 
A00;A01;A04;X01;X05;

X06;X11;X21 

200 
A00;A01;A04;X01;X05;

X06;X11;X21 

402 402 

17 7720101 Bác sĩ Y khoa 7720101 Y khoa 144 

100 
A00;A02;B00;B03;D07;

D08;X13 

200 
A00;A02;B00;B03;D07;

D08;X13 

18 7720201 Dược sĩ 7720201 Dược học 180 

100 
A00;A01;A02;B00;D07;

X06;X09;X10;X13 

200 
A00;A01;A02;B00;D07;

X06;X09;X10;X13 
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STT 
Mã xét 
tuyển 

Tên chương trình 
đào tạo 

Mã 
ngành 

Tên ngành 
Số 

lượng 
(dự kiến) 

Mã 
PTTS 

Tổ hợp xét tuyển 
(Danh mục tổ hợp xem 

phần phụ lục 01) 

19 7720301 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
7720301 Điều dưỡng 64 

100 
A00;A01;A02;B00;D07;

X06;X09;X10;X13 

200 
A00;A01;A02;B00;D07;

X06;X09;X10;X13 

20 7720501 
Bác sĩ  

Răng - Hàm - Mặt 
7720501 

Răng - Hàm - 

Mặt 
60 

100 
A00;A02;B00;D07;D08;

X13 

200 
A00;A02;B00;D07;D08;

X13 

21 7220201 
Cử nhân  

Ngôn ngữ Anh 
7220201 Ngôn ngữ Anh 320 

100 
C00;D01;D09;D14;D15;

X25;X78 

200 
C00;D01;D09;D14;D15;

X25;X78 

402 402 

22 7220202 
Cử nhân  

Ngôn ngữ Nga 
7220202 Ngôn ngữ Nga 50 

100 
C00;D01;D09;D14;D15;
X25;X78 

200 
C00;D01;D09;D14;D15;
X25;X78 

402 402 

23 7220204 

Cử nhân  

Ngôn ngữ  

Trung Quốc 

7220204 
Ngôn ngữ  

Trung Quốc 
899 

100 
C00;D01;D09;D14;D15;

X25;X78 

200 
C00;D01;D09;D14;D15;

X25;X78 

402 402 

24 7310101 
Cử nhân  

Kinh tế 
7310101 Kinh tế 200 

100 
A00;A01;D01;X05;X06;

X11;X17;X21 

200 
A00;A01;D01;X05;X06;

X11;X17;X21 

402 402 

25 7310205 
Cử nhân  

Quản lý nhà nước 
7310205 

Quản lý  

nhà nước 
40 

100 
C00;C04;D01;X05;X21;

X62;X70;X78 

200 
C00;C04;D01;X05;X21;

X62;X70;X78 

402 402 

26 7810103 

Cử nhân  

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

7810103 
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 
238 

100 
A00;A07;C00;C04;X05;

X21;X74;X78 

200 
A00;A07;C00;C04;X05;

X21;X74;X78 

402 402 

27 7850101 

Kỹ sư  

Quản lý tài nguyên 

và môi trường 

7850101 

Quản lý  

tài nguyên  

và môi trường 

50 

100 
A00;A06;B00;D07;D12;

X01;X13;X62 

200 
A00;A06;B00;D07;D12;

X01;X13;X62 

402 402 

 Tổng cộng 6.630  
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5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo: 

5.1. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:  

Không có (chỉ sử dụng trong trường hợp lọc các thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách).  

Ví dụ: tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng để chọn thí sinh ở cuối danh sách có cùng điểm trúng 
tuyển nhưng nguyện vọng cao hơn. 

5.2. Điểm cộng (nếu có): Trường không áp dụng cộng điểm 

5.3. Nội dung khác 

- Trường không phân bổ chỉ tiêu giữa các phương thức tuyển sinh. Tất cả thí sinh sẽ được xét đầy 

đủ các phương thức tuyển sinh của từng Chương trình đào tạo khi có đủ dữ liệu hợp lệ do Bộ 

GD&ĐT cung cấp (Điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT; Kết quả học tập cấp THPT/ Học bạ; Khu vực ưu 

tiên, đối tượng ưu tiên của thí sinh) và Dữ liệu do thí sinh cung cấp (Chứng chỉ ngoại ngữ/ Giấy 

chứng nhận kết quả thi năng khiếu tại trường hoặc của Trường khác / Giấy chứng nhận Kết quả 

bài thi đánh giá năng lực HSA/ Giấy chứng nhận Kết quả bài thi đánh giá tư duy TSA).  

- Sau đó dựa vào Quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức để xác định số lượng thí 

sinh trúng tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Những thí sinh trúng tuyển bằng 

nhiều phương thức khác nhau sẽ được lấy điểm trúng tuyển của phương thức cao nhất sau khi quy 

đổi theo phương thức tuyển sinh 100. 

- Điểm ưu tiên của thí sinh có điểm tổ hợp từ 22,5 được tính theo công thức  

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,50] x Mức điểm ưu tiên theo Quy chế đào tạo của 

Bộ GD&ĐT, và tổng điểm xét tuyển không quá 30. 

- Trường không áp dụng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một chương trình 

đào tạo. 

- Đối với những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS và HSK còn hiệu lực đến ngày xét tuyển, 

nếu đăng ký sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi sang điểm xét tuyển thì nộp bản photo 

công chứng 1 trong 2 chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên trong hồ sơ xét tuyển gửi trực tiếp về 

trường. Kết quả chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi thành điểm xét môn ngoại ngữ theo thang 

điểm 10 như sau: 

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho xét tuyển tuyển sinh 2026 

TT 
IELTS (còn hiệu lực  
đến ngày xét tuyển) 

HSK (còn hiệu lực  
đến ngày xét tuyển) 

Tổng điểm quy đổi 
(thang 10) 

1 4.0 HSK 3 (180-210) 6,5 

2 4.5 HSK 3 (211-240) 7,5 

3 5.0 HSK 3 (241-300) 8,5 

4 5.5 HSK 4 (180-210) 9 

5 6.0 HSK 4 (211-240) 9,5 

6 6.5 HSK 4 (241-300) 10 

7 7.0 HSK 5 (180-210) 10 

8 7.5 HSK 5 (210-240) 10 

9 >=8.0 >=HSK 5 (241-300) 10 
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- Việc sử dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được áp dụng theo nguyên tắc sau: 

✓ Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ IELTS để quy đổi điểm thì điểm quy đổi được 

sử dụng để xét với các tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh. 

✓ Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ HSK để quy đổi điểm thì điểm quy đổi được sử 

dụng để xét với các tổ hợp có môn Tiếng Anh nhưng được thay thế môn Tiếng Anh bằng môn 

Tiếng Trung và mã tổ hợp tương ứng. (Ví dụ: D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) khi thay tiếng Anh 

bằng tiếng Trung sẽ trở thành tổ hợp D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung). 

6. Tổ chức tuyển sinh 

6.1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước 

6.2. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

Đợt 1: Từ tháng 06/2026 đến tháng 08/2026 

Đợt 2: Từ tháng 09/2026 đến tháng 12/2026 (Trường sẽ có thông báo cụ thể khi tổ chức đợt xét 

bổ sung) 

Ngoài các đợt xét tuyển trên tuỳ theo tình hình hồ sơ thực tế Trường có thể tổ chức các đợt xét 

tuyển khác trong năm. Chi tiết xem thông báo trên website http://tuyensinh.hubt.edu.vn.  

- Kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau (Dự kiến): 

✓ Đợt 1 từ 15/06/2026 đến ngày 14/07/2026:  

Xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thí sinh thực 

hiện các công việc sau: 

• Thí sinh đăng ký nguyện vọng, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống cổng 

thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn  

(Thời gian đăng ký trên Cổng thông tin của Bộ từ 02/07/2026 – 17h00 ngày 14/07/2026). 

• Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường (bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp)  

✓ Cụ thể: 

• Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước:  

Ngoài việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống cổng thông tin của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn, thí sinh hồ sơ nộp trực tiếp về 

Trường từ 15/06/2026. Nếu thí sinh chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trên hệ 

thống thì đăng ký tài khoản tại các điểm tiếp nhận theo quy định của Sở giáo dục và đào tạo 

nơi thí sinh thường trú (từ ngày 01/05/2026 đến 20/05/2026). 

• Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2026:  

Nộp hồ sơ xét tuyển sau khi thí sinh nhận được Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Chi 

tiết được thông báo trên website của Trường http://hubt.edu.vn hoặc 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

6.3. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  

(tải trên website http://hubt.edu.vn  hoặc http://tuyensinh.hubt.edu.vn). 

- Căn cước công dân hoặc Căn cước (bản sao công chứng); 

- Học bạ THPT (bản sao công chứng);  

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 

trở về trước) hoặc Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh 

tốt nghiệp năm 2026); 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
http://hubt.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
http://hubt.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
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- Chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS từ 4.0 hoặc HSK từ 3) bản công chứng để đăng ký quy đổi điểm 

ngoại ngữ trong xét tuyển (nếu có). 

- Bản sao công chứng Kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức 

(TSA) hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức (HSA) đối với 

hình thức xét tuyển điểm đánh giá tư duy, năng lực. 

6.4. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: gồm 2 bước: 

-  Bước 1: Khai thông tin đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ bản giấy (như quy định tại Mục 6.3) trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo  

(Sảnh tầng 3 Nhà A, phòng A310A).  

Thời gian thu: Sáng từ 8h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 16h30 

hoặc  gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện tới trường theo địa chỉ nhận hồ sơ đăng 

ký xét tuyển. 

❖ Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội,  

số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội.  

SĐT: (024)3.633.9113. 

7. Chính sách ưu tiên 

7.1. Xét tuyển thẳng:  

Trường dành 5% chỉ tiêu từng chương trình đào tạo đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo 

quy định tại Điều 8.  Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ngày 

15/02/2026 Ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm 

non trình độ cao đẳng. 

7.2. Ưu tiên xét tuyển:  

Thực hiện theo quy chế hiện hành của BGD&ĐT theo quy định tại Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT 

ngày 15/02/2026 Ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục 

Mầm non trình độ cao đẳng. 

8. Lệ phí xét tuyển  

- Lệ phí xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển tại trường: Trường không thu lệ phí. 

9. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh 

Trường cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro (nếu có) 

theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường. 

10. Các nội dung khác 

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): 

xem Phụ lục 02 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
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11. Thông tin về tuyển sinh của 2 năm gần nhất 

(*) Thang điểm xét tuyển: 30 điểm 

TT 
Mã xét 
tuyển 

Tên chương 
trình đào tạo 

Mã ngành Tên ngành 
Mã 

PTTS 

Năm 2025(*) Năm 2024(*) 

Số 
lượng 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Số 
lượng 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

1 7210403 
Cử nhân  

Thiết kế đồ họa 
7210403 

Thiết kế  
đồ họa 

100 

100 

5 17 40 45 19 

200 81 17 60 78 19 

405 - - - - - 

406 - - - - - 

2 7340101 
Cử nhân  
Quản trị  

kinh doanh 
7340101 

Quản trị 
kinh doanh 

100 

960 

14 17 360 210 22,5 

200 1056 17 600 808 24 

402 - - - - - 

3 7340120 
Cử nhân  

Kinh doanh 
quốc tế 

7340120 
Kinh doanh 

quốc tế 

100 

400 

5 17 150 205 21 

200 299 17 250 379 24 

402 - - - - - 

4 
7340201

-1 

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 
hàng, chuyên 

ngành Ngân hàng 

7340201 
Tài chính - 
Ngân hàng 

100 

185 

4 17 75 57 21 

200 195 17 110 218 21,5 

402 - - - - - 

5 
7340201

-2 

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 
hàng, chuyên 

ngành Tài chính 

7340201 
Tài chính - 
Ngân hàng 

100 

185 

7 17 75 156 21 

200 263 17 110 538 21,5 

402 - - - - - 

6 7340301 
Cử nhân  
Kế toán 

7340301 Kế toán 

100 

470 

7 17 170 283 21,5 

200 398 17 300 478 24,5 

402 - - - - - 

7 7380107 
Cử nhân  

Luật kinh tế 
7380107 Luật kinh tế 

100 

284 

49 18 120 198 22,5 

200 379 18 180 173 24,5 

402 - - - - - 

8 7480201 
Kỹ sư  

Công nghệ 
thông tin 

7480201 
Công nghệ 
thông tin 

100 

960 

1 17 360 92 22 

200 708 17 600 845 23,5 

402 - - - - - 

9 7510203 
Kỹ sư  

Công nghệ kỹ 
thuật cơ - điện tử 

7510203 
Công nghệ 
kỹ thuật cơ 

- điện tử 

100 

170 

1 17 50 129 23 

200 336 17 100 228 24 

402 - - - - - 
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TT 
Mã xét 
tuyển 

Tên chương 
trình đào tạo 

Mã ngành Tên ngành 
Mã 

PTTS 

Năm 2025(*) Năm 2024(*) 

Số 
lượng 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Số 
lượng 

Số 
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

10 7510205 
Kỹ sư  

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô 

7510205 
Công nghệ 
kỹ thuật ô tô 

100 

301 

8 17,5 150 93 21 

200 438 17,9 200 390 23,5 

402 - - - - - 

11 7510301 
Kỹ sư  

Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử 

7510301 
Công nghệ 

kỹ thuật 
điện, điện tử 

100 

150 

4 17 50 148 23 

200 299 17 100 223 24 

402 - - - - - 

12 7510406 
Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 
môi trường 

7510406 
Công nghệ 
kỹ thuật môi 

trường 

100 

30 

- - 20 3 19 

200 5 17 30 7 19 

402 - - - - - 

13 7580101 Kiến trúc sư 7580101 Kiến trúc 

100 

50 

1 17 20 2 19 

200 30 17 30 21 19 

405 - - - - - 

406 - - - - - 

14 7580106 
Cử nhân  

Quản lý đô thị 
và công trình 

7580106 
Quản lý  
đô thị và 

công trình 

100 

20 

4 17 20 20 19 

200 48 17 30 44 19 

402 - - - - - 

15 7580108 
Cử nhân  

Thiết kế nội thất 
7580108 

Thiết kế  
nội thất 

100 

50 

1 17 20 7 19 

200 18 17 30 19 19 

405 - - - - - 

406 - - - - - 

16 7580201 
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng 
7580201 

Kỹ thuật  
xây dựng 

100 

70 

3 17 15 27 19 

200 66 17 25 73 19 

402 - - - - - 

17 7720101 Bác sĩ Y khoa 7720101 Y khoa 
100 

144 
6 20,5 100 56 22,5 

200 156 24 40 79 24,5 

18 7720201 Dược sĩ 7720201 Dược học 
100 

180 
- - 100 38 21 

200 40 24 80 39 24 

19 7720301 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
7720301 Điều dưỡng 

100 
64 

- - 30 9 19 

200 78 19,5 30 35 19,5 

20 7720501 
Bác sĩ Răng - 

Hàm - Mặt 
7720501 

Răng - Hàm 
- Mặt 

100 
60 

11 20,5 35 28 24 

200 131 24 25 73 25,5 

21 7220201 
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh 
7220201 

Ngôn ngữ 
Anh 

100 

320 

17 17 120 118 19 

200 348 17 200 373 20 

402 - - - - - 
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TT 
Mã xét 
tuyển 

Tên chương 
trình đào tạo 

Mã ngành Tên ngành 
Mã 

PTTS 

Năm 2025(*) Năm 2024(*) 

Số
lượng 

Số
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Số
lượng 

Số
nhập 
học 

Điểm 
trúng 
tuyển 

22 7220202 
Cử nhân Ngôn 

ngữ Nga 
7220202 

Ngôn ngữ 
Nga 

100 

50 

2 17 20 3 19 

200 17 17 30 19 19 

402 - - - - - 

23 7220204 
Cử nhân Ngôn 

ngữ Trung Quốc 
7220204 

Ngôn ngữ
Trung Quốc 

100 

899 

287 21 350 632 24 

200 1291 22,7 600 800 24,5 

402 - - - - - 

24 7310101 Cử nhân Kinh tế 7310101 Kinh tế 

100 

200 

1 17 80 71 21 

200 265 17 120 389 23 

402 - - - - - 

25 7310205 
Cử nhân Quản 

lý nhà nước 
7310205 

Quản lý  
nhà nước 

100 

40 

20 17 15 53 19 

200 96 17 25 96 19 

402 - - - - - 

26 7810103 
Cử nhân Quản 

trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành 

7810103 

Quản trị 
dịch vụ du 

lịch và 
lữ hành 

100 

238 

114 21,5 100 216 22,5 

200 369 23,1 150 208 24,5 

402 - - - - - 

27 7850101 
Kỹ sư Quản lý 
tài nguyên và 
môi trường 

7850101 
Quản lý tài 
nguyên và 
môi trường 

100 

50 

1 17 20 9 19 

200 26 17 30 40 19 

402 - - - - - 

Tổng cộng 6630 8009 6750 9581 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PGS., TS. Phạm Dương Châu 

(đã ký)
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC TỔ HỢP MÔN TUYỂN SINH 

STT 

Mã  

tổ hợp 

môn 

Tên tổ hợp môn Ngành xét tuyển 

1.  A00 Toán, Vật lí, Hóa học 

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật 

môi trường; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Kinh doanh 

quốc tế; Kinh tế; Kế toán; Kỹ thuật xây dựng; Luật kinh 

tế; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đô thị và 

công trình; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị 

kinh doanh; Răng - Hàm - Mặt; Tài chính - Ngân hàng; 

Y khoa; Dược học; Điều dưỡng 

2.  A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; 

Kinh tế; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý đô thị và công trình; 

Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Dược học; 

Điều dưỡng 

3.  A02 Toán, Vật lí, Sinh học 
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô 

tô; Y khoa; Dược học; Điều dưỡng; Răng - Hàm - Mặt 

4.  A04 Toán, Vật lí, Địa lí Kỹ thuật xây dựng 

5.  A06 Toán, Hóa học, Địa lí 
Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

6.  A07 Toán, Lịch sử, Địa lí Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

7.  B00 Toán, Hóa học, Sinh học 

Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và 

môi trường; Y khoa; Dược học; Răng - Hàm - Mặt; Điều 

dưỡng 

8.  B03 Toán, Sinh học, Ngữ văn Công nghệ kỹ thuật môi trường; Y khoa 

9.  C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Luật kinh tế; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ 

Trung Quốc; Quản lý nhà nước; Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

10.  C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí Kế toán 

11.  C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học Công nghệ kỹ thuật môi trường 

12.  C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử Kế toán; Luật kinh tế; Tài chính - Ngân hàng 

13.  C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 
Kinh doanh quốc tế; Quản lý nhà nước; Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành; Quản trị kinh doanh 

14.  D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô 

tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông 

tin; Kinh doanh quốc tế; Kinh tế; Kế toán; Luật kinh tế; 

Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc; 

Quản lý nhà nước; Quản lý đô thị và công trình; Quản 

trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng 
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STT 

Mã  

tổ hợp 

môn 

Tên tổ hợp môn Ngành xét tuyển 

15.  D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
Quản lý tài nguyên và môi trường; Y khoa; Dược học; 

Điều dưỡng; Răng - Hàm - Mặt 

16.  D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh Y khoa; Răng - Hàm - Mặt 

17.  D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 

Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Luật kinh tế; Ngôn ngữ 

Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc; Quản trị 

kinh doanh 

18.  D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh 
Công nghệ thông tin; Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Luật 

kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng 

19.  D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh Quản lý tài nguyên và môi trường 

20.  D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc 

21.  D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc 

22.  H00 
Ngữ văn, Bố cục mầu, 

Hình họa 
Kiến trúc 

23.  H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật Thiết kế nội thất; Thiết kế đồ họa 

24.  H06 
Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ 

mỹ thuật 
Kiến trúc; Thiết kế nội thất; Thiết kế đồ họa 

25.  H08 
Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ 

thuật 
Thiết kế nội thất; Thiết kế đồ họa 

26.  V00 Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật Kiến trúc 

27.  V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật Kiến trúc 

28.  V02 
Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ 

thuật 
Kiến trúc 

29.  V06 Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật Kiến trúc 

30.  X01 
Toán, Ngữ văn, Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 

Kỹ thuật xây dựng; Luật kinh tế; Quản lý tài nguyên và 

môi trường; Tài chính - Ngân hàng 

31.  X02 Toán, Ngữ văn, Tin học Công nghệ thông tin 

32.  X05 
Toán, Vật lí, Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật 

môi trường; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Kinh tế; Kỹ 

thuật xây dựng; Quản lý nhà nước; Quản lý đô thị và 

công trình; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

33.  X06 Toán, Vật lí, Tin học 

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô 

tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông 

tin; Dược học; Kinh tế; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý đô 

thị và công trình; Điều dưỡng 
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STT 

Mã  

tổ hợp 

môn 

Tên tổ hợp môn Ngành xét tuyển 

34.  X07 
Toán, Vật lí, Công nghệ 

công nghiệp 

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật 

môi trường; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 

35.  X09 
Toán, Hóa học, Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 
Dược học; Điều dưỡng 

36.  X10 Toán, Hóa học, Tin học Dược học; Điều dưỡng 

37.  X11 
Toán, Hóa học, Công 

nghệ công nghiệp 

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật 

môi trường; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử; Kinh tế; Kỹ thuật xây dựng 

38.  X13 
Toán, Sinh học, Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 

Quản lý tài nguyên và môi trường; Y khoa; Dược học; 

Điều dưỡng; Răng - Hàm - Mặt 

39.  X17 
Toán, Lịch sử, Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 

Kinh tế; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân 

hàng 

40.  X21 
Toán, Địa lí, Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô 

tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kinh doanh quốc 

tế; Kinh tế; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý nhà nước; Quản 

lý đô thị và công trình; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

41.  X25 
Toán, Giáo dục Kinh tế và 

pháp luật, Tiếng Anh 

Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Luật kinh tế; Ngôn ngữ 

Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc; Quản trị 

kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng 

42.  X26 Toán, Tin học, Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

43.  X62 
Ngữ văn, Hóa học, Giáo 

dục Kinh tế và pháp luật 
Quản lý nhà nước; Quản lý tài nguyên và môi trường 

44.  X70 
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo 

dục Kinh tế và pháp luật 
Quản lý nhà nước 

45.  X74 
Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục 

Kinh tế và pháp luật 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

46.  X78 
Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế 

và pháp luật, Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc; 

Quản lý nhà nước; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

47.  402 KQ Đánh giá NL & ĐG TD 

Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc; 

Kinh tế; Quản lý nhà nước; Quản trị kinh doanh; Kinh 

doanh quốc tế; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Luật 

kinh tế; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ - 

điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý 

đô thị và công trình; Kỹ thuật xây dựng; Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành; Quản lý tài nguyên và môi trường 
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PHỤ LỤC 02: HỌC PHÍ  

TT Ngành học 

Học phí  
1 tín chỉ chung 

(VNĐ) 

Học phí  
1 học kỳ(*) 

(VNĐ) 

Số học kỳ 

Lĩnh vực 1: Nghệ thuật 

1 Thiết kế đồ họa 400.000 7.700.000 8 

Lĩnh vực 2: Kinh doanh và Quản lý 

2 Quản trị kinh doanh 400.000 7.300.000 8 

3 Kinh doanh quốc tế  400.000 7.300.000 8 

4 Tài chính - Ngân hàng 400.000 7.300.000 8 

5 Kế toán 400.000 7.300.000 8 

Lĩnh vực 3: Pháp luật 

6 Luật kinh tế 400.000 7.300.000 8 

Lĩnh vực 4: Máy tính và công nghệ thông tin 

7 Công nghệ thông tin 480.000 9.840.000 8 

Lĩnh vực 5: Công nghệ kỹ thuật 

8 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 480.000 9.900.000 8 

9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 480.000 9.840.000 8 

10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 480.000 9.840.000 8 

11 Công nghệ kỹ thuật môi trường 480.000 9.840.000 8 

Lĩnh vực 6: Kiến trúc và xây dựng 

12 Kiến trúc 480.000 9.840.000 8 

13 Quản lý đô thị và công trình 480.000 9.840.000 8 

14 Thiết kế nội thất 400.000 7.700.000 8 

15 Kỹ thuật xây dựng 480.000 9.840.000 8 

Lĩnh vực 7: Sức khỏe 

16 Y khoa 1.930.000 39.730.000 12 

17 Dược học 810.000 15.880.000 10 

18 Điều dưỡng 780.000 15.800.000 8 

19 Răng - Hàm - Mặt 2.340.000 49.920.000 12 

Lĩnh vực 8: Nhân văn 

20 Ngôn ngữ Anh 400.000 7.700.000 8 

21 Ngôn ngữ Nga 400.000 7.700.000 8 

22 Ngôn ngữ Trung Quốc 400.000 7.700.000 8 

Lĩnh vực 9: Khoa học xã hội và hành vi 

23 Kinh tế 400.000 7.300.000 8 

24 Quản lý nhà nước 400.000 7.300.000 8 

Lĩnh vực 10: Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 

25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 400.000 7.300.000 8 

Lĩnh vực 11: Môi trường và bảo vệ môi trường 

26 Quản lý tài nguyên và môi trường 480.000 9.840.000 8 
(*) Học phí 1 học kỳ = (Đơn giá 1 tín chỉ x ∑số tín chỉ) / số học kỳ  

Trường có thể tăng học phí theo tỷ lệ trượt giá
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GIỚI THIỆU  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN 

1. Các ngành đào tạo theo Chương trình đào tạo tiên tiến: 

➢ Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Khởi nghiệp (Business Administration) 

➢ Kinh doanh Quốc tế - chuyên ngành Marketing (Marketing) 

➢ Tài chính - Ngân hàng - chuyên ngành Tài chính (Finance) 

   - chuyên ngành Ngân hàng (Banking) 

➢ Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế quốc tế (International Economics) 

➢ Luật Kinh tế - chuyên ngành Luật Kinh tế (Economic Law) 

➢ Kế toán - chuyên ngành Kế toán (Accounting) 

2. Lợi ích khi tham gia chương trình đào tạo tiên tiến: 

✓ Chương trình thiết kế theo chuẩn quốc tế, định hướng sinh viên ra trường 

tiếp cận được ngay môi trường làm việc hiện đại tại các doanh nghiệp trong nước, 

doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế, …  

✓ Đội ngũ giảng viên được lựa chọn có trình độ chuyên môn cao, giỏi ngoại 

ngữ và kinh nghiệm thực tiễn. 

✓ Môi trường học tập, trang thiết bị hiện đại; giảng dạy kết hợp Tiếng Việt, 

Tiếng Anh, song ngữ; thời lượng thực hành thực tế nhiều. 

✓ Thời gian đào tạo dự kiến hoàn thành trong 3 năm với 125 tín chỉ giúp sinh 

viên sớm đi làm hoặc tiếp tục học sau đại học, giảm chi phí sinh hoạt 1 năm so 

với chương trình chuẩn. 

✓ Sinh viên tốt nghiệp các ngành theo chương trình đào tạo tiên tiến được 

xem xét miễn giảm một số điều kiện đầu vào để tiếp nhận học tiếp lên trình độ 

Thạc sĩ do HUBT đào tạo. 

✓ Phát triển kỹ năng và trình độ tiếng Anh, các kỹ năng mềm, tư duy làm việc 

nhóm. Kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương 

đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Quốc gia hoặc tương đương 

IELTS 5.5 hoặc TOEIC 650, có cơ hội được Trường tổ chức thi cấp chứng chỉ. 

✓ Sinh viên được giới thiệu cơ hội việc làm thông qua hệ thống doanh nghiệp 

liên kết với HUBT, đảm bảo 90 - 95% sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo 

tiên tiến có việc làm. 
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3. Điều kiện để đăng ký học: 

✓ Sinh viên đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội qua cổng đăng ký nguyện vọng của Bộ GD&ĐT; đăng ký hồ sơ xét 

tuyển trên cổng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển khóa 31 năm 2026 và kê khai thêm 

năng lực, chứng chỉ tiếng Anh, chọn học theo chương trình đào tạo tiên tiến 

(https://hosotuyensinh.kdcn.edu.vn) hoặc nộp đơn đăng ký trực tiếp về 

Trường theo thông tin: 

Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội,  

số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội.  

SĐT: (024)3.633.9113. 

✓ Sinh viên Khóa 31 năm 2026 các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh 

tế, Luật kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng có nhu cầu, có đơn 

đăng ký tham gia, tự kê khai năng lực tiếng Anh và làm đơn (theo mẫu) đăng ký 

học chương trình đào tạo tiên tiến. 

✓ Sinh viên được kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào nhằm phân loại 

trình độ để Trường có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên. 

✓ Chương trình đào tạo tiên tiến đòi hỏi sinh viên phải có thái độ học tập 

nghiêm túc, áp lực cao, thời gian tự học/tự nghiên cứu nhiều, năng động và hòa 

đồng trong môi trường học tập nhóm. 

4. Mức học phí 

 Học phí và các khoản phí: Dự kiến mức học phí hấp dẫn, không chênh lệch 

nhiều so với các chương trình đào tạo tiêu chuẩn (Trường có thông báo cụ thể sau).  

5. Thời hạn đăng ký:  

Thí sinh theo dõi thông tin trên trang tuyển sinh của HUBT tại: 

http://tuyensinh.hubt.edu.vn. 

https://hosotuyensinh.kdcn.edu.vn/
http://tuyensinh.hubt.edu.vn/
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